9

	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Quảng Ngãi, ngày          tháng 5  năm 2026
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	VĂN BẢN QPPL ĐƯỢC THAY THẾ
	DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL
	THUYẾT MINH

	Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể một số chính sách trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được tiếp tục áp dụng tại số thứ tự 8 Mục V Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
	Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ chênh lệch lãi suất để hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi


	Việc ban hành Nghị quyết nhằm quy định mức hỗ trợ chênh lệch lãi suất tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững, khuyến khích người dân và doanh nghiệp mở rộng diện tích rừng gỗ lớn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước và tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, bãi bỏ Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện các chính sách lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định cụ thể một số chính sách trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi về mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, cấp kinh phí, hỗ trợ lãi suất, trợ cấp gạo theo các Điều 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23 tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ chênh lệch lãi suất để hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo điểm e khoản 2 Điều 15 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.
	Theo điểm e khoản 2 Điều 15 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.

	
	2. Đối tượng áp dụng 

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trồng rừng gỗ lớn trên diện tích đất lâm nghiệp được giao, được thuê trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.  
	Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ 

Hỗ trợ công khai, minh bạch, bình đẳng, không trùng lặp; tại cùng một thời điểm triển khai và cùng một nội dung hỗ trợ, trường hợp có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì đối tượng thụ hưởng chỉ được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ có lợi nhất trên đơn vị diện tích.
	Nguyên tắc hỗ trợ nhằm bảo đảm việc thực hiện chính sách được công khai, minh bạch, công bằng và đúng đối tượng; tránh chồng chéo, trùng lặp trong sử dụng ngân sách nhà nước. Trường hợp cùng một thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ có nhiều chính sách áp dụng cho cùng một đối tượng thì chỉ được lựa chọn một chính sách hỗ trợ có lợi nhất trên cùng đơn vị diện tích.

	Điều 3. Quy định chung 

1. Xã khu vực II, III: Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Vùng đất ven biển: Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Khu vực còn lại: Các xã, phường, thị trấn không thuộc khoản 1, 2 Điều này. 

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh (bao gồm cả vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia), ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

5. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi văn bản khác thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Điều 3. Hỗ trợ chênh lệch lãi suất

1. Mức hỗ trợ chênh lệch lãi suất để hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn: Hỗ trợ bằng mức chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, tính trên số vốn vay dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hỗ trợ là 2,4%/năm. 
2. Thời gian hỗ trợ lãi suất: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Số vốn vay được hỗ trợ lãi suất: Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
	- Mức hỗ trợ chênh lệch lãi suất để hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn: Kế thừa theo khoản 10 Điều 4 Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (áp dụng theo Điều 3, 4 Thông tư số 76/2015/TT-BTC19 tháng 05 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư).
- Thời gian hỗ trợ lãi suất, số vốn vay được hỗ trợ lãi suất: Áp dụng theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 15 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ nhằm thể hiện rõ một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ trong văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, nhưng vẫn đảm bảo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	Điều 4. Quy định cụ thể 

1. Mức cấp kinh phí bảo vệ rừng đặc dụng 

a) Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ được Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng đối với: Xã khu vực II, III là 180.000 đồng/ha/năm; các khu vực còn lại là 150.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng đặc dụng được giao, ngoài kinh phí sự nghiệp thường xuyên cho các hoạt động của bộ máy Ban quản lý rừng. 

b) Cộng đồng dân cư; các đối tượng theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 8 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng đối với xã khu vực II, III là 600.000 đồng/ha/năm; các khu vực còn lại là 500.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng đặc dụng được giao. 

c) Chi phí lập hồ sơ lần đầu về bảo vệ rừng; kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu bảo vệ rừng hàng năm: Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Mức cấp kinh phí khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung thuộc quy hoạch rừng đặc dụng a) Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên: 1.000.000 đồng/ha/năm trong thời gian 6 năm. 

b) Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung: 2.000.000 đồng/ha/năm trong 3 năm đầu và 1.000.000 đồng/ha/năm cho 3 năm tiếp theo. 

c) Chi phí lập hồ sơ thiết kế, dự toán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung được cấp một lần bằng dự toán được duyệt nhưng không quá 900.000 đồng/ha.

d) Chi phí lập hồ sơ lần đầu cho khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên; kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung: Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Mức đầu tư trồng rừng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm giàu rừng đặc dụng: Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

4. Mức cấp kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ 

a) Ban quản lý rừng phòng hộ được Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng đối với xã khu vực II, III là 600.000 đồng/ha/năm; vùng đất ven biển là 750.000 đồng/ha/năm; các khu vực còn lại là 500.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng phòng hộ được giao, ngoài kinh phí sự nghiệp thường xuyên cho các hoạt động của bộ máy ban quản lý rừng.

b) Ban quản lý rừng đặc dụng được Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng đối với xã khu vực II, III là 180.000 đồng/ha/năm; các khu vực còn lại là 150.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng phòng hộ được giao, ngoài kinh phí sự nghiệp thường xuyên cho các hoạt động của bộ máy ban quản lý rừng. 

c) Doanh nghiệp nhà nước; hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; các đối tượng khác theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 Luật Lâm nghiệp được Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng đối với xã khu vực II, III là 600.000 đồng/ha/năm; vùng đất ven biển là 750.000 đồng/ha/năm; các khu vực còn lại là 500.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng phòng hộ được giao. 

d) Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê được Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng đối với xã khu vực II, III là 180.000 đồng/ha/năm; vùng đất ven biển là 225.000 đồng/ha/năm; các khu vực còn lại là 150.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng phòng hộ được giao. 

đ) Chi phí lập hồ sơ lần đầu về bảo vệ rừng; kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu bảo vệ rừng hàng năm: Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 9 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

5. Mức cấp kinh phí khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung thuộc quy hoạch rừng phòng hộ 

a) Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên: 1.000.000 đồng/ha/năm trong thời gian 6 năm. Đối với vùng đất ven biển: 1.500.000 đồng/ha/năm trong thời gian 6 năm. 

b) Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung: 2.000.000 đồng/ha/năm trong 3 năm đầu và 1.000.000 đồng/ha/năm cho 3 năm tiếp theo. 

c) Chi phí lập hồ sơ thiết kế, dự toán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung: Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này. 

d) Chi phí lập hồ sơ lần đầu cho khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên; kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung: Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

6. Mức đầu tư trồng rừng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm giàu rừng phòng hộ: Theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

7. Mức cấp kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng 

a) Ban quản lý rừng đặc dụng; Ban quản lý rừng phòng hộ; Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê được Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng đối với xã khu vực II, III là 180.000 đồng/ha/năm; vùng đất ven biển là 225.000 đồng/ha/năm; các khu vực còn lại là 150.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên được giao. 

b) Doanh nghiệp nhà nước được Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước ngày 01 tháng 01 năm 2019; hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; các đối tượng khác theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Luật Lâm nghiệp được Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng đối với xã khu vực II, III là 600.000 đồng/ha/năm; vùng đất ven biển là 750.000 đồng/ha/năm; các khu vực còn lại là 500.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên được giao.

c) Chi phí lập hồ sơ lần đầu về bảo vệ rừng; kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu bảo vệ rừng hàng năm: Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

8. Mức hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung thuộc quy hoạch rừng sản xuất là rừng tự nhiên là 8.000.000 đồng/ha. Chi phí lập hồ sơ thiết kế, dự toán được xác định hỗ trợ một lần bằng dự toán được duyệt nhưng không quá 900.000 đồng/ha. Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

9. Mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ 

a) Hỗ trợ một lần: 15.000.000 đồng/ha/chu kỳ để mua cây giống, vật tư, phân bón đối với trồng cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ theo chu kỳ kinh doanh của loài cây trồng.

b) Hỗ trợ chi phí cho công tác khuyến lâm: 500.000 đồng/ha/4 năm (1 năm trồng và 3 năm chăm sóc). 

c) Hỗ trợ một lần chi phí khảo sát, thiết kế được duyệt nhưng không quá 900.000 đồng/ha. Chi phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu bằng 10% trên tổng kinh phí hỗ trợ một lần trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ. 

10. Mức hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn: Hỗ trợ bằng mức chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, tính trên số vốn vay dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hỗ trợ là 2,4%/năm. 

11. Mức hỗ trợ kinh phí xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững: Hỗ trợ một lần xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững là 400.000 đồng/ha. 

12. Mức kinh phí khoán bảo vệ rừng

a) Mức kinh phí khoán bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên từ ngân sách nhà nước đối với các xã khu vực II, III là 600.000 đồng/ha/năm; vùng đất ven biển là 750.000 đồng/ha/năm; các khu vực còn lại là 500.000 đồng/ha/năm.

b) Chi phí lập hồ sơ lần đầu cho khoán bảo vệ rừng; kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu bảo vệ rừng hàng năm: Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 19 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

13. Mức trợ cấp gạo: Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

14. Mức hỗ trợ đầu tư cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp 

a) Hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư nhưng không quá 55.000.000 đồng/ha đối với một dự án hoặc công trình xây dựng rừng giống trồng mới có diện tích từ 2,0 ha trở lên, vườn giống trồng mới có diện tích từ 1,0 ha trở lên. 

b) Hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư nhưng không quá 25.000.000 đồng/ha đối với một dự án hoặc công trình xây dựng rừng giống chuyển hóa có diện tích từ 1,0 ha trở lên, vườn cây lâm nghiệp đầu dòng có diện tích từ 500 m2 trở lên. 

c) Hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư nhưng không quá 5.000.000.000 đồng đối với một dự án hoặc công trình xây dựng trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao có quy mô sản xuất tối thiểu 1 triệu cây/năm. d) Hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư nhưng không quá 300.000.000 đồng đối với một dự án hoặc công trình xây dựng mới vườn ươm giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô với diện tích đất xây dựng vườn ươm tối thiểu 0,5 ha. 

15. Mức hỗ trợ trồng cây phân tán: 15.000.000 đồng/ha trồng cây phân tán (quy đổi 1.000 cây/ha), trong đó: 90% kinh phí hỗ trợ để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công trồng, chăm sóc; 10% kinh phí hỗ trợ chi cho tổ chức các hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện trồng cây phân tán.
	Điều 4. Điều kiện được hỗ trợ chênh lệch lãi suất

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ.


	Áp dụng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ nhằm thể hiện rõ nội dung về điều kiện hỗ trợ của chính sách trong văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, nhưng vẫn đảm bảo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
	Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
	Biên tập theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


	 Điều 6. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII Kỳ họp thứ 30 thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 01 năm 2025./.
	Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày…tháng…năm 2026.

2. Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể một số chính sách trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được tiếp tục áp dụng tại số thứ tự 8 Mục V Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa …., Kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng … năm 2026./.
	Biên tập theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.




Mẫu số 11 Phụ lục IV Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 07/01/2025


